
LISTENING 
 
1. You will hear: 
 
Hà  Nam đó phải không? 
Nam  Ô, Hà! Dạo này chị thế nào? Chị làm gần đây không? 
Hà  Gần lắm. Tôi làm ở tòa nhà bên kia đường kìa. 
Nam  Chị làm gì? 
Hà  Tôi là luật sư. 
 
1. You will read: 
 
Choose the correct answer for the blank based on the dialogue you have hear. 
 
1. Hà là _______________ . 
 
a. sinh viên 
b. giáo viên 
c. luật sư 
d. kỹ sư 
 
APPROPRIATE RESPONSE 
 
2: Choose the appropriate answer to the following question: 
 
A: Chị có khỏe không? 
B: _______________ 
 
a. Cám ơn anh, tôi cũng khỏe. 
b. Cám ơn anh, tôi đủ rồi. 
c. Cám ơn anh, tôi có rồi. 
d. Cám ơn anh, tôi hiểu rồi. 
 
GRAMMAR 
 
3. Choose the correct verbal phrase for the following question: 
 
A: Anh _______________ kỹ sư Tâm không? 
B: Vâng, chính tôi. 
 



a. có là 
b. có phải là 
c. là 
d. phải 
 
READING 
 
4. Choose the correct noun phrase for the blank based on the dialogue below: 
 
Phương Chị ơi, tòa nhà xanh kia có phải là thư viện không? 
Hoa  Không, tòa nhà màu vàng kia kìa. 
 
Thư viện là_______________ kia. 
 
a. tòa nhà vàng 
b. tòa nhà xanh 
c. tòa nhà xanh và vàng 
d. tòa nhà cao 

 


